DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong trường THPT Lê Trung Kiên
Từ Năm học 2022-2023
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-LTK ngày 16/4/2022 của Hiệu trưởng trường THPT Lê Trung Kiên)
	TT
	Môn/ HĐ giáo dục
	Tên sách, bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	
Toán
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hà Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hạnh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng
	NXB Giáo dục Việt Nam

	2
	Vật lí
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Bùi Gia Thịnh (chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ
	NXB Giáo dục Việt Nam

	3
	Hóa học
	Chân trời sáng tạo
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn
	NXB Giáo dục Việt Nam

	4
	Sinh học
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Phạm Văn Lập (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Lai Thành
	NXB Giáo dục Việt Nam

	5
	Công nghệ
(Thiết kế và công nghệ)
	Kết nối tri thức và cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên
	NXB Giáo dục Việt Nam

	6
	Tin học
	Kết nối tri thức và cuộc sống
	Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà - Lê Chí Ngọc - Lê Kim Thư.
	NXB Giáo dục Việt Nam

	7
	Ngữ văn
	Cánh diều
	Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Tổng chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng
	NXB Đại học Huế

	8
	Lịch sử
	Cánh diều
	Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hướng
	NXB Đại học Sư phạm

	9
	Giáo dục KT và PL
	Cánh diều
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận
	NXB Đại học Huế

	10
	Địa lí
	Kết nối tri thức và cuộc sống
	Tổng chủ biên: Lê Huỳnh
Đồng chủ biên: Lê Huỳnh – Nguyễn Việt Khôi
Nguyễn Đình Cử - Vũ Thị Hằng – Trần Thị Hồng Mai – Nguyễn Phương Thảo
	NXB Giáo dục Việt Nam

	11
	Tiếng Anh
	Global Success
	
	

	12
	Giáo dục thể chất
	Kết nối tri thức với cuộc sống (bóng chuyền)
	  Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng
	NXB Giáo dục Việt Nam

	13
	Giáo dục QPAN
	Cánh diều
	Nguyễn Thiện Minh (Tổng chủ biên), Lê Hoài Nam (chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh
	NXB Đại học Sư phạm

	14
	HĐTNHN
	Cánh diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Hoàng Gia Trang (chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải Yến
	NXB Đại học Huế




